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 BÁO CÁO  

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 

(từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/12/2018) 

 

 Theo yêu cầu tại Công văn số 2579/STP-NV2 ngày 12/12/2018 của Sở 

Tư pháp về việc gửi báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi pham hành 

chính năm 2018. Sở Y tế báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI 

HÀNH LUẬT 

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành  

 Ngày 15/5/2018, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1545/SYT-T.Tra về 

triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 

năm 2018, Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị có chức năng xử lý (các Chi cục) 

và đơn vị tham mưu UBND huyện, thành phố xử lý vi phạm hành chính 

(Phòng Y tế) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về XLVPHC theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật XLVPHC; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81/2013/NĐ-CP; Nghị 

định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm; thực hiện tốt Quy chế phối hợp thanh tra, 

kiểm tra, XLVPHC trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận được quy định tại Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 

10/9/2014 và Quyết định 118/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND 

tỉnh.  

2. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính 

Tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) với số 

lượng 1.897 người tham dự, cụ thể: 02 lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế tuyến tỉnh quản lý với 99 người 

tham dự; 01 lớp tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo tuyến tỉnh và tuyến huyện, 

thành phố với 212 người tham dự; 02 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách 

ATTP tuyến huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn với 167 người tham dự; 

04 lớp cho hội viên Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với số lượng 
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790 người tham dự; 02 lớp cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh với 205 

người tham dự; 02 lớp tập huấn triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP cho 

các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý với 424 người tham dự. 

3. Công tác thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

  Năm 2018 chưa triển khai thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính của các đơn vị trực thuộc (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình). 

II. TÌNH HÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 

1. Tình hình vi phạm hành chính 

Số vụ việc vi phạm ATTP tăng 1,2%, hành nghề y, dược tăng 1,1% so với 

năm trước do các cơ sở hành nghề, sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm ra 

đời năm sau nhiều hơn năm trước, việc nhận thức tuy có chuyển biến nhưng việc 

chấp hành pháp luật cơ sở mới thành lập còn hạn chế. 

2. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính 

- Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/12/2018, đã xử phaṭ 66 vụ; trong đó tổ 

chức 05 vụ, cá nhân 61 vụ, tổng số tiền xử phạt 128.750.000 đồng; trong đó 

ATTP: 45 vụ chiếm 68,2%, hành nghề y dược tư nhân: 21 vụ chiếm 31,8%. 

Tổng số tiển phạt giảm hơn năm trước 1,36%, cụ thể: 

+  An toàn thực phẩm: Phạt 45 cơ sở (Tỉnh: 06,  Phan Rang: 08, Ninh 

Hải: 14, Thuận Bắc: 02, Ninh Phước: 06, Thuận Nam: 07, Ninh Sơn: 02) với số 

tiền 82.550.000 đồng do sử dụng người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm không thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc sử dụng giấy xác nhận 

đủ sức khỏe đã quá thời hạn; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP; sản xuất nước đá dùng liền và nước uống đóng chai, đóng bình có chỉ 

tiêu vi sinh vật không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; không có biện pháp để ngăn 

ngừa côn trùng, động vật gây hại và kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng.  

+ Hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm: Phạt tiền 21 cơ sở 

(Thanh tra Y tế: 08, Ninh Hải: 10, Phan rang-Tháp chàm: 02, Ninh Phước: 01) 

với số tiền 46.200.000 đồng, gồm: 15 cơ sở để sản phẩm không phải là thuốc 

cùng với thuốc; 03 cơ sở bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của 

bác sĩ; 02 cơ sở người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện ủy 

quyền (Biện pháp phạt bổ sung tước Chứng chỉ hành nghề Dược 01 tháng) và 01 

cơ sở sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 

(Biện pháp phạt bổ sung tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 4,5 

tháng). 

66/66 cơ sở đã chấp hành nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước. 

- Đánh giá chung về kết quả đạt được của công tác xử phạt vi phạm hành 

chính: Luật XLVPHC đảm bảo cho việc lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức 

triển khai tốt nhiệm vụ của ngành; qua công tác xử lý vi phạm hành chính làm 
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cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động thuộc lĩnh vực ngành quản lý đi vào 

khuôn khổ pháp lý quy định, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân góp phần thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế - xã hội. 

III. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH: ngành 

không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, đưa vào trường 

giáo dưỡng...). 

IV. KHÓ KHẮN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ 

XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân 

- Về thể chế: 

+ Quy định mức phạt đối với một số hành vi cao hơn giá trị tang vật vi 

phạm bị tạm giữ nên khó thực hiện. 

+ Các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện miền núi điều kiện kinh tế còn 

khó khăn, phần lớn là người dân tộc thiểu số, vốn kinh doanh ít nên khi áp dụng 

khung xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

vệ sinh an toàn thực phẩm gặp khó khăn do mức phạt quá cao so với khả năng 

của các hộ. 

- Điều kiện bảo đảm thi hành: 

+ Đối với tuyến tỉnh kinh phí cho các đợt thanh tra hành nghề y, dược, 

kinh doanh mỹ phẩm từ nguồn kinh phí thường xuyên; thanh tra an toàn thực 

phẩm từ kinh phí thường xuyên, kinh phí Tỉnh và Trung ương nhìn chung đảm 

bảo cho hoạt động. Riêng kinh phí kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm hạn chế (Trung 

tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh chưa đủ kinh phí và khả năng 

kiểm nghiệm mỹ phẩm). 

+ Đối với nguồn kinh phí cấp cho hoạt động thanh kiểm tra tại huyện, 

thành phố, xã, phường, thị trấn còn hạn chế mặc dù đã được UBND các cấp 

quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao (kinh phí tổ chức 

các cuộc thanh kiểm tra, mua test kiểm mẫu tại chỗ, mua mẫu kiểm nghiệm). 

- Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

+ Một số tổ chức, cá nhân chưa chú ý đến văn bản Nhà nước quy định 

hoặc không chấp hành các văn bản liên quan đến hoạt động của mình.   

+ Lĩnh vực ATTP mức phạt còn quá cao đối với cơ sở nhỏ, lẻ do vậy khi 

ra quyết định XLVPHC thì khó thực hiện nộp phạt. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Định kỳ tổ chức Hội nghị, hội thảo về công tác xử lý vi phạm hành chính 

nhằm giải đáp các vướng mắc đồng thời để trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ 

chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính. 
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- Có cổng thông tin điện tử giải đáp kịp thời các vướng mắc về XLVPHC. 

- Bổ sung kinh phí trong hoạt động thanh tra chuyên ngành tại địa bàn 

huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 

(Đính kèm phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 và 6) 

 

Nơi nhận:                                                                    
 - Sở Tư Pháp;  
 - Lãnh đạo Sở; 
 - Các Chi cục thuộc sở; 
 - Các phòng chức năng; 
 - Lưu: VT, T.Tra. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          Lê Minh Định 
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Phụ lục 1. 

 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

   
 

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-SYT ngày      /12/2018 của Sở Y tế) 
 

   
 

                  
   

N
ă

m
 

Số vụ vi phạm  Số đối tượng bị xử phạt  Tình hình thi hành các quyết định XPVPHC  

   

T
ổ

n
g

 s
ố

  

Chia ra 

T
ổ

n
g

 s
ố

  

Chia ra 

Số quyết 

định 

XPVPHC  

 

S
ố

 q
u

y
ết

 đ
ịn

h
 h

o
ã

n
, 

g
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, 

m
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 p
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t 
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S
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 đ
ịn
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 X

P
V
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C
 

b
ị 
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ỡ
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g

 c
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à
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h
  

S
ố

 q
u
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ết

 đ
ịn

h
 X

P
V
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H

C
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ị 
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h
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ạ

i 
 

S
ố

 q
u

y
ết

 đ
ịn

h
 X

P
V

P
H

C
  

b
ị 

k
h

ở
i 

k
iệ

n
  

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
iề

n
 t

h
u

 đ
ư

ợ
c 

từ
 b

á
n

, 
th

a
n

h
 l

ý
  

ta
n

g
 v

ậ
t,

 p
h

ư
ơ

n
g

 t
iệ

n
 b

ị 
tị

ch
 t

h
u

 (
V

N
Đ

) 

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
iề

n
 p

h
ạ

t 
th

u
 đ

ư
ợ

c 
(V

N
Đ

) 
 

   

S
ố

 v
ụ

  
đ

ã
 b

ị 
x

ử
 p

h
ạ

t 

S
ố

 v
ụ

 c
h

ư
a

 x
ử

 p
h

ạ
t 

Số vụ chuyển xử lý 

bằng hình thức khác 

T
ổ

 c
h

ứ
c
 

Cá nhân 

T
ổ

n
g

 s
ố

  

   

T
ổ

n
g

 s
ố

  

Chia ra 

T
ổ

n
g

 s
ố

  

Chia ra 

   

T
ru

y
 c

ứ
u

 T
N

H
S

 

Á
p

 d
ụ

n
g

  
b

iệ
n

 p
h

á
p

  

x
ử

 l
ý
 k

h
á

c
 (

n
h

ắ
c
 n

h
ở

) Người 

 thành 

niên 

Người 

chưa 

thành 

niên 

 

  

T
ổ

n
g

 s
ố

  

T
ổ

n
g

 s
ố

  

  

  

2018 1.139 66 0 0 0 1.073 66 05 61 61 0 66 0 0 0 0 0 128.750.000 
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Phụ lục 2. 

 
                                     BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU  ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT 

 

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SYT ngày      /12/2018 của Sở Y tế) 
 

 
 

S
T

T
 Đối 

tượng 

bị xử 

phạt 

Số lượng quyết định áp dụng các hình thức xử phạt (quyết định) 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

(đồng) 

Tịch thu tang vật,  

phương tiện 

Tước QSDGP, CCHN 

có thời hạn 

Đình chỉ hoạt động 

có thời hạn 
Trục xuất 

Tổng 

số  

Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

Xử 

phạt 

chính 

Xử 

phạt 

bổ 

sung 

Xử 

phạt 

chính 

Xử 

phạt 

bổ 

sung 

Xử 

phạt 

chính 

Xử 

phạt 

bổ 

sung 

Xử 

phạt 

chính 

Xử phạt 

bổ sung 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

1 

Cá nhân  

  

                        

Người 

thành 

niên 

0 120.350.000 0 0 0 02 02 02 0 0 0 0 0 0 

2 Tổ chức 0 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Tổng 

cộng 
0 128.750.000 0 0 0 02 02 02 0 0 0 0 0 0 
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Phụ lục 3. 

 
                  BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

 

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SYT ngày      /12/2018 của Sở Y tế) 
 

 
 

S
T

T
 

Đối tượng bị xử 

phạt 

Số lượng quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (quyết định) 

Khôi 

phục 

lại tình 

trạng 

ban 

đầu 

Khắc 

phục 

tình 

trạng ô 

nhiễm 

môi 

trường, 

lây lan 

dịch 

bệnh 

Tiêu hủy 

hàng hóa, 

vật phẩm 

gây hại, văn 

hóa phẩm 

có nội dung 

độc hại 

Nộp lại khoản 

thu bất hợp 

pháp hoặc số 

tiền bằng giá 

trị tang vật, 

phương tiện đã 

bị tiêu thụ, tẩu 

tán, tiêu hủy 

Tháo dỡ 

công 

trình vi 

phạm 

Đưa ra khỏi 

lãnh thổ Việt 

Nam hoặc tái 

xuất hàng 

hoá, vật 

phẩm, 

phương tiện 

Cải 

chính 

thông tin 

Loại bỏ 

yếu tố vi 

phạm 

trên 

hàng 

hoá, bao 

bì hàng 

hóa, 

phương 

tiện kinh 

doanh,  

vật 

phẩm 

Thu hồi 

sản phẩm, 

hàng hóa 

không bảo 

đảm chất 

lượng 

Các biện pháp 

khắc phục hậu 

quả khác 

1 Người thành niên  0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 

2 Tổ chức  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Tổng cộng  0 0 13 0 0 0 0 
 

0 0 
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Phụ lục 4. 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN  

VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SYT ngày      /12/2018 của Sở Y tế) 

Số đối tượng bị lập hồ sơ  

đề nghị  áp dụng  

các BPXLHC (đối tượng) 

Số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC (đối tượng) 

S
ố

 N
C

T
N

T
 b

ị 
á

p
 d

ụ
n

g
 b

iệ
n

 p
h

á
p

 t
h

a
y

 t
h

ế 
x

ử
 l

ý
  

v
i 

p
h

ạ
m

 h
à

n
h

 c
h

ín
h

 q
u

ả
n

 l
ý

 t
ạ

i 
g

ia
 đ

ìn
h

 (
đ

ố
i 

tư
ợ

n
g

) 

Tình hình thi hành các quyết định áp dụng 

các BPXLHC của TAND cấp huyện (đối 

tượng) 

S
ố

 v
ụ

 b
ị 

k
h

iế
u

 n
ạ

i 
(v

ụ
) 

S
ố

 v
ụ

 b
ị 

k
h

ở
i 

k
iệ

n
 (

v
ụ

) 
  

T
ổ

n
g

 s
ố

  

Chia ra 
T

ổ
n

g
 s

ố
 

Chia ra 

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 đ

a
n

g
 c

h
ấ

p
 h

à
n

h
 q

u
y

ết
 đ

ịn
h

 

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 đ

ư
ợ

c 
g

iả
m

  

th
ờ

i 
h

ạ
n

 c
h

ấ
p

 h
à

n
h

 q
u

y
ết

 đ
ịn

h
  

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 đ

ư
ợ

c 
tạ

m
 đ

ìn
h

 c
h

ỉ 

ch
ấ

p
 h

à
n

h
 q

u
y

ết
 đ

ịn
h

  

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 đ

ư
ợ

c 
m

iễ
n

  

ch
ấ

p
 h

à
n

h
 p

h
ầ

n
 t

h
ờ

i 
g

ia
n

 c
ò

n
 l

ạ
i 

 

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 đ

ư
ợ

c 
h

o
ã

n
 

ch
ấ

p
 h

à
n

h
 q

u
y

ết
 đ

ịn
h

  

G
D

T
X

P
T

T
 

Đ
ư

a
 v

à
o

 T
G

D
 

Đ
ư

a
 v

à
o

 C
S

G
D

B
B

 

Đ
ư

a
 v

à
o

 C
S

C
N

B
B

 

Giới tính Các BPXLHC 
N

a
m

 

N
ữ

 

S
ố

 đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 b

ị 
á

p
 d

ụ
n

g
 b

iệ
n

 p
h

á
p

 

G
D

T
X

P
T

T
 t

h
eo

 q
u

y
ết

 đ
ịn

h
  

củ
a

 Ủ
y

 b
a

n
 n

h
â

n
 d

â
n

 c
ấ

p
 x

ã
  

 

Số đối tượng bị áp dụng 

các BPXLHC theo quyết 

định của TAND cấp 

huyện 

T
ổ

n
g

 s
ố

 

Chia ra 

Đ
ư

a
 v

à
o

 T
G

D
 

Đ
ư

a
 v

à
o

 C
S

G
D

B
B

 

Đ
ư

a
 v

à
o

 C
S

C
N

B
B

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                 Phụ lục 5. 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN  

VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (*) 

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SYT ngày      /12/2018 của Sở Y tế) 

   Số lượng quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính (quyết định) 

  

Tạm giữ người 

Giao cho gia đình, tổ chức 

quản lý người bị đề nghị áp 

dụng BPXLHC trong thời gian 

làm thủ tục áp dụng BPXLHC 

Truy tìm đối tượng phải 

chấp hành quyết định đưa 

vào TGD, CSGDBB, 

CSCNBB trong trường 

hợp bỏ trốn Khám 

người 

Áp giải 

người vi 

phạm 

Quản lý người 

nước ngoài  

trong thời gian làm 

thủ tục trục xuất 

Tạm 

giữ 

TV, 

PT, 

GP, 

CCHN 

Khám nơi cất 

giấu TV, PT 

Khám 

phương 

tiện vận 

tải, đồ vật 
  

Tổng 

số 

Chia ra Tổng số Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

  Người 

thành 

niên 

Người 

chưa 

thành 

niên 

 

Người 

thành 

niên 

Người 

chưa 

thành 

niên 

Người 

thành 

niên 

Người 

chưa 

thành 

niên 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 
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                 Phụ lục 6. 
                    BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH THEO TỪNG LĨNH VỰC 

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SYT ngày      /12/2018 của Sở Y tế) 

 
 

         

Kỳ báo 

cáo 

LĨNH VỰVC VI PHẠM 

TỔNG 

CỘNG Đất đai Xây dựng 
Môi trường-

khoáng sản 

An toàn 

Vệ sinh 

thực 

phẩm 

Quản lý 

Bảo vệ 

rừng 

An toàn 

Giao 

thông 

Khác 

Hành nghề Y, dược 

6 tháng 0 0 0 32 0 0 5 37 

Cả năm 0 0 0 13 0 0 16 29 

Tổng 0 0 0 45 0 0 21 66 
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